
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày vi phạm Hành vi vi phạm Ngày xử lý Hình thức xử lý Khoa

1 1711544929 Mai Thị Bách Nhân 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

2 1800000044 Phạm Thu Oanh 28/08/2023 Không đeo thẻ SV 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

3 1800000317 Lê Thị Phương 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

4 1800000327 Nguyễn Khải Huyền 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

5 1800000419 Hồ Thanh Kiều 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

6 1800000477 Võ Tường Vy 21/08/2023 Không đeo thẻ SV 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

7 1800000974 Trần Thị Lệ Thu 29/08/2023 Không đeo thẻ SV 29/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

8 1800001941 Phạm Thu Hiền 30/08/2023 Không đeo thẻ SV 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

9 1800002177 Nguyễn Thanh Hiền 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

10 1800003354 Quãng Thu Thủy Ngân 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

11 1800005585 Nguyễn Thế Ngọc Vũ 29/08/2023 Không đeo thẻ SV 29/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

12 1800005713 Phan Võ Hoàng Ngân 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

13 1800005744 Trần Minh Phong 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

14 1811544630 Võ Ngọc Huệ Trúc 08/09/2023 Không đeo thẻ SV 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

15 1811545247 Nguyễn Hồng Ngọc 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

16 1811545691 Nguyễn Bùi Quỳnh Mai 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

17 1900006142 Lê Đình Phong 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

18 1900006258 Nguyễn Đức Lưu 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

19 1900008190 Tống Lưu Thái Sơn 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

20 1900008965 Trịnh Thị Hường 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

21 1900008967 Trịnh Thị Thúy 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

22 1911546354 Lâm Bá An 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

23 1911548927 Trịnh Băng Ngân 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

24 1911549615 Huỳnh Trâm Anh 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

25 1911550556 Sonantha Vilaiphone 30/08/2023 Không đeo thẻ SV 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

26 2000000516 Nguyễn Đăng Khoa 21/08/2023 Không đeo thẻ SV 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Tài chính - Kế toán

27 2000004204 Bùi Nguyễn Hoài Khanh 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Điều dưỡng

28 2000005653 Nguyễn Lê Hiểu Viên 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

29 2100002725 Nguyễn Ngọc Kim Tuyền 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Tài chính - Kế toán

30 2100002757 Hoàng Thị Ngọc 23/08/2023 Không đeo thẻ SV 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Tài chính - Kế toán

31 2100003400 Nguyễn Hoàng Kiều Diễm 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

32 2100003408 Lê Nhật Minh 23/08/2023 Hút thuốc lá 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

33 2100003408 Lê Nhật Minh 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

34 2100003561 Đinh Huỳnh Trung Đạt 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin
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35 2100004328 Đoàn Châu Anh 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

36 2100005035 Lưu Ngọc Minh 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

37 2100005861 Trần Gia Huy 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

38 2100005861 Trần Gia Huy 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

39 2100006130 Trịnh Đức Tiến 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

40 2100006486 Phạm Lê Đắc Anh 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

41 2100006785 Trần Lê Minh Quân 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Điều dưỡng

42 2100007087 Phạm Thị Ngọc Hân 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Điều dưỡng

43 2100007527 Nguyễn Đức Luân 07/09/2023 Hút thuốc lá 07/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

44 2100009214 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/08/2023 Không đeo thẻ SV 24/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

45 2100009363 Nguyễn Lê Phương Uyên 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

46 2100010243 Nguyễn Mỹ Tâm 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Điều dưỡng

47 2100010444 Phạm Phú Sang 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Điều dưỡng

48 2100011590 Nguyễn Thị Trúc Như 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

49 2100012428 Phạm Minh Trí 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

50 2100012428 Phạm Minh Trí 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

51 2200000169 Trần Ngọc Gia Hân 23/08/2023 Không đeo thẻ SV 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

52 2200000403 Cao Hải Quân 05/09/2023 Hút thuốc lá 05/09/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

53 2200000796 Mai Thị Phương Giao 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Truyền thông sáng tạo

54 2200000796 Mai Thị Phương Giao 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Truyền thông sáng tạo

55 2200000864 Đỗ Ngọc Bảo Trâm 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Ngoại ngữ

56 2200000884 Lê Minh Thư 24/08/2023 Không đeo thẻ SV 24/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

57 2200001295 Nguyễn Thị Lệ 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Viện Đào tạo Quốc tế NTT

58 2200001629 Phạm Quốc Huy 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật ứng dụng

59 2200001629 Phạm Quốc Huy 08/09/2023 Không đeo thẻ SV 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật ứng dụng

60 2200001972 Lâm Triều Nhân 28/08/2023 Không đeo thẻ SV 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

61 2200002254 Nguyễn Đình Trọng 07/09/2023 Hút thuốc lá 07/09/2023 Nhắc nhở Khoa Luật

62 2200002335 Phạm Nguyễn Kiều Ngân 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

63 2200002640 Nguyễn Kim Ngân 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

64 2200002856 Trương Văn Cường 22/08/2023 Hút thuốc lá 22/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Xây dựng

65 2200003248 Nguyễn Quý Hoàng Nguyên 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Luật

66 2200003327 Vũ Xuân Hoàng Anh 21/08/2023 Không đeo thẻ SV 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

67 2200003413 Tôn Trung Sơn 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

68 2200003477 Dương Chấn Phong 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

69 2200003529 Phạm Mỹ Hân 26/08/2023 Đồng phục sai quy định 26/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

70 2200003639 Sử Nguyễn Hoàng Nghi 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

71 2200003790 Nguyễn Thanh Duy 22/08/2023 Hút thuốc lá 22/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

72 2200005465 Nguyễn Đăng Khoa 22/08/2023 Hút thuốc lá 22/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Xây dựng

73 2200005572 Huỳnh Phương Di 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

74 2200005745 Đoàn Thị Bích Ngân 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

75 2200006038 Đỗ Thị Thu Sương 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học



76 2200006318 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

77 2200006381 Mai Thành Trung 24/08/2023 Hút thuốc lá 24/08/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

78 2200006678 Lê Ngọc Vinh 24/08/2023 Đồng phục sai quy định 24/08/2023 Nhắc nhở Khoa Luật

79 2200006680 Trần Thị Minh Thư 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

80 2200006898 Nguyễn Thành Đạt 07/09/2023 Hút thuốc lá 07/09/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

81 2200006950 Lê Huỳnh Phát Chung 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Y

82 2200007330 Phan Viết Khánh Huy 07/09/2023 Đồng phục sai quy định 07/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

83 2200007620 Võ Thị Thương 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Tài chính - Kế toán

84 2200007675 Trần Thị Thanh Vy 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

85 2200007744 Nguyễn Gia Bảo 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

86 2200007857 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/09/2023 Đồng phục sai quy định 05/09/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

87 2200007857 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/09/2023 Hút thuốc lá 05/09/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

88 2200007913 Phan Thị Ngọc Nguyên 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Truyền thông sáng tạo

89 2200008092 Trần Thanh Huy 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

90 2200008143 Nguyễn Xuân Khánh 24/08/2023 Không đeo thẻ SV 24/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

91 2200008606 Đặng Thị Quỳnh Duyên 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

92 2200008763 Trần Nguyễn Thùy Trang 23/08/2023 Không đeo thẻ SV 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Du lịch

93 2200008828 Nguyễn Yến Nhi 06/09/2023 Không đeo thẻ SV 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

94 2200009341 Nguyễn Thị Vân Khánh 23/08/2023 Đồng phục sai quy định 23/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

95 2200009603 Phạm Hân Hân 21/08/2023 Đồng phục sai quy định 21/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

96 2200010012 Vũ Lê Minh Châu 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

97 2200010321 Lê Tấn Đạt 30/08/2023 Hút thuốc lá 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

98 2200010446 Huỳnh Thanh Nhân 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

99 2200010459 Nguyễn Vũ Anh Minh 24/08/2023 Hút thuốc lá 24/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

100 2200010643 Trần Trúc Quỳnh 08/09/2023 Đồng phục sai quy định 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

101 2200010643 Trần Trúc Quỳnh 08/09/2023 Không đeo thẻ SV 08/09/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

102 2200010696 Bùi Sao Thủy Tiên 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Viện Đào tạo Quốc tế NTT

103 2200010725 Phan Nguyễn Ngọc Linh 06/09/2023 Hút thuốc lá 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

104 2200010751 Ngô Quang Vũ 30/08/2023 Hút thuốc lá 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

105 2200010772 Mạnh Diệu Hằng 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Điều dưỡng

106 2200010857 Lê Lộc Ân 06/09/2023 Đồng phục sai quy định 06/09/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

107 2200010857 Lê Lộc Ân 30/08/2023 Đồng phục sai quy định 30/08/2023 Nhắc nhở Khoa Công nghệ thông tin

108 2200011612 Nguyễn Thị Khải Linh 29/08/2023 Đồng phục sai quy định 29/08/2023 Nhắc nhở Khoa Quản trị kinh doanh

109 2200011889 Vầy Thị Mỹ Thiên 28/08/2023 Đồng phục sai quy định 28/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược

110 2200011913 Võ Phương Uyên 26/08/2023 Đi trễ 26/08/2023 Nhắc nhở Khoa Dược


